DANH MỤC CÂY TRỒNG, CÂY BẢO TỒN, CÂY NGUY HIỂM, CÂY CẤM TRỒNG, CÂY TRỒNG HẠN CHẾ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA
VÀ CÁC KHU VỰC CÔNG CỘNG KHÁC THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông)
1. Danh mục cây xanh bóng mát trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác.

	Số
TT
	Tên cây
	Tên khoa học
	Cây cao (m)
	Đường kính tán (m)
	Hình thức tán
	Dạng
lá
	Màu lá xanh
	Kỳ rụng lá trơ cành (tháng)
	Kỳ nở hoa (tháng)
	Màu hoa

	01
	Ban
	Bauhinia variegatalinn
	6-8
	3-4
	tự do
	bản
	nhạt
	11-1
	12-4
	tím, trắng

	02
	Bụt mọc
	Taxodium distichum rich
	10-15
	5-7
	tháp
	kim
	sẫm
	2-3
	4-5
	xanh hồ thuỷ

	03
	Bách tán (x)
	Araucaria excelsa r.br
	40
	4-8
	tháp
	kim
	sẫm
	
	4-5
	xanh lam

	04
	Bàng (x)
	Terminalia ctappa linn
	15-20
	10
	phân tầng
	bản
	xanh
	2-3
	7-8
	xanh

	05
	Bàng Đài
Loan (x)
	Terminalia mantaly
	7-10
	
	tháp
	bản
	nhạt
	
	
	

	06
	Bằng lăng
	Lagerstroemia flosreginae retz
	15-20
	8-10
	thuỗn
	bản
	sẫm
	2-3
	5-7
	tím hồng

	07
	Chiêu liêu
	Terminalia tomentosa wight
	15-30
	8-15
	trứng
	bản
	vàng
	3-4
	5-6
	trắng ngà

	08
	Chò nâu
	Dipterocarpus tonkinensis chev
	30-40
	6-10
	tròn
	bản
	nhạt
	-
	8-9
	vàng ngà

	09
	Chuông vàng
	Tabebuia argentea
	5-8
	
	
	bản
	nhạt
	
	3-5
	vàng

	10
	Dầu nước
	Parashrea stellata kur
	35
	8-10
	tháp
	bản
	nhạt
	-
	5-6
	trắng ngà

	11
	Dáng hương
	Pterocarpus pedatus pierre
	20-25
	8-10
	tròn
	bản
	vàng
	3-4
	-
	vàng

	12
	Dâu da xoan
	Spondias lakonensis
	6-10
	6-8
	tròn
	bản
	nhạt
	2-3
	4-5
	trắng ngà

	13
	Dái ngựa
	Swietenia mahogani jacq
	15-20
	6-10
	trứng
	bản
	sẫm
	1-2
	4-5
	vàng nhạt

	14
	Đa búp đỏ (x)
	Ficus elastica roxb
	30-40
	25
	tự do
	bản
	sẫm
	
	11
	vàng

	15
	Đề (x)
	Ficus religiosa linn
	18-20
	15-20
	trứng
	bản
	đỏ
	4
	5
	trắng ngà

	16
	Đa lông (x)
	Ficus pilosa rein
	15-20
	15-20
	tự do
	bản
	sẫm
	-
	11
	vàng ngà


	17
	Đại (sứ)
	Plumeria rubra L
	10-12
	
	tròn
	bản
	sẫm
	
	12-7
	đỏ hồng

	18
	Hoa anh đào
	Cherry blossom
	
	
	
	
	
	
	1-5
	Hồng nhạt

	19
	Hoàng lan
	Michelia champaca linn
	15-20
	6-8
	tháp
	bản
	vàng nhạt
	-
	5-6
	vàng

	20
	Hoè
	Sophora japonica linn
	15-20
	7-10
	trứng
	bản
	sẫm
	-
	5-6
	vàng

	21
	Kim giao
	Podocarpus wallichianus
C.presl
	10-15
	6-8
	tháp
	bản
	
	
	5-6
	vàng

	22
	Lộc vừng
	Barringtoria racemosa roxb
	10-12
	8-10
	tròn
	bản
	sẫm
vàng
	2-3
	4-10
	đỏ thẫm

	23
	Long não
	Cinnamomum camphora nees et ebern
	15-20
	8-15
	tròn
	bản
	nhạt
	-
	3-5
	vàng

	24
	Lim xẹt (lim
vàng )
	Peltophorum tonkinensis a.chev
	25
	7-8
	tròn
	bản
	vàng
	1-3
	5-7
	vàng

	25
	Mai anh đào
	Prunus Cesacoides
	5-7
	
	nón
	
	
	10-12
	1-3
	tím

	26
	Muồng vàng chanh (bò cạp nước)
	Cassia fistula l.
	15
	10
	tròn
	bản
	nhạt
	-
	6-9
	hoàng yến

	27
	Muồng hoa đào
	Cassia nodosa linn
	10-15
	10-15
	tròn
	bản
	nhạt
	4
	5-8
	hồng

	28
	Mỡ
	Manglietia glauca bl.
	10-12
	23
	thuỗn
	bản
	sẫm
	-
	1-2
	trắng

	29
	Móng bò tím
	Banhinia purpureaes l.
	8-10
	4-5
	tròn
	bản
	nhạt
	-
	8-10
	tím nhạt

	30
	Ngọc lan
	Michelia alba de
	15-20
	5-8
	thuỗn
	bản
	vàng nhạt
	-
	5-9
	trắng

	31
	Ôsaka đỏ, Vông đồng
	Erythrina fusca (Erythrina glauca
	10-20
	
	tự do
	bản
	sẫm
	
	Quanh
năm
	đỏ

	32
	Phượng tây
	Delonix regia raf
	12-15
	8-15
	tự do
	bản
	nhạt
	1-4
	5-7
	đỏ

	33
	Phượng tím
	Jacaranda mimosifolia
	10-15
	7-10
	tự do
	bản
	nhạt
	
	4-6
	tím

	34
	Sấu
	Dracontomelum mangiferum b.l
	15-20
	6-10
	tròn
	bản
	sẫm
	-
	3-5
	xanh vàng

	35
	Sao đen
	Hopea odorata roxb
	20-25
	8-10
	thuỗn
	bản
	sẫm
	2-3
	4
	xanh lục

	36
	Sung (x)
	Ficus glimeratq roxb
	10-15
	8-10
	tự do
	bản
	nhạt
	-
	-
	-

	37
	Si (x)
	Ficus benjamina linn
	10-20
	6-8
	tự do
	bản
	sẫm
	-
	6-7
	trắng xám


	38
	Sanh
	Ficus indiaca linn
	15-20
	6-12
	tự do
	bản
	sẫm
	-
	6-7
	-

	39
	Sò đo cam
	Spathodea campanulata
	10-20
	
	tháp
	bản
	sẫm
	
	11-4
	cam

	40
	Sau sau
	Liquidambar formosana hance
	20-30
	8-15
	trứng
	bản
	nhạt
vàng
	-
	3-4
	

	41
	Tếch
	Tectona graudis linn
	20-25
	6-8
	thuỗn
	bản
	vàng
	1-3
	6-10
	trắng nâu

	42
	Thàn mát
(sưa)
	Milletia ichthyocthona drake
	15
	4-7
	trứng
	bản
	nhạt
	11-1
	3-4
	trắng

	43
	Thàn mát hoa tím
	Milletia ichthyocthona
	10-12
	3-6
	thuỗn
	bản
	nhạt
	-
	5-6
	tím

	44
	Thông nhựa
hai lá
	Pinus merkusili
	30
	8-10
	tự do
	kim
	sẫm
	-
	5-6
	xanh lam

	45
	Thông đuôi
ngựa
	Pinus massoniana
	30-35
	
	tháp
	kim
	vàng nhạt
	-
	4
	xanh lam

	46
	Vông (x)
	Erythrina indica linn
	8-10
	6-8
	trứng
	bản
	nhạt
	1-4
	4-5
	đỏ

	47
	Vàng anh
	Saraca dives pierre
	7-12
	8-10
	tròn
	bản
	sẫm
	-
	1-3
	vàng sẫm

	48
	Xà cừ
	Khaya senegalensis a.Juss
	15-20
	10-20
	tự do
	bản
	nhạt
	-
	2-3
	trắng ngà

	49
	Viết
	Mimusops elengi L.
	10-15
	
	tháp
	bản
	sẫm
	
	
	


Ghi chú:
x: Cây không được trồng trên vỉa hè, dải phân cách đường phố.

2. Cây được bảo tồn:
Cây được bảo tồn là cây cổ thụ, cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây được liệt kê trong danh sách đỏ Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn hoá.

3. Cây nguy hiểm:
Cây nguy hiểm là cây đã đến tuổi già cỗi, cây hoặc một phần của cây dễ gãy đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương tiện và công trình, cây bị sâu bệnh có nguy cơ gây bệnh trên diện rộng.

